
STT MÃ SỐ HỌC SINH MÃ NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 24CNO2.096 CNO Hồ Hoàng Tấn Phát 2/11/2009 Tp. HCM Nam

2 24CNO2.097 CNO Nguyễn Tiến Phát 8/9/2009 Tp. HCM Nam

3 24CNO2.098 CNO Xin Liên Phát 7/9/2008 Tp. HCM Nam

4 24CNO2.099 CNO Huỳnh Gia Phát 5/10/2007 Tp. HCM Nam

5 24CNO2.100 CNO Lê Hoài Phong 9/7/2007 Cà Mau Nam

6 24CNO2.101 CNO Lê Phi Phố 20/11/2003 Bến Tre Nam

7 24CNO2.102 CNO Phạm Ngọc Phú 4/12/2009 Tp. HCM Nam

8 24CNO2.103 CNO Hồ Hữu Phú 21/9/2009 Tp. HCM Nam

9 24CNO2.104 CNO Lê Bình Phú 19/10/2009 Tp. HCM Nam

10 24CNO2.105 CNO Trần Nguyễn Phú 14/6/2008 Tp. HCM Nam

11 24CNO2.106 CNO Nguyễn Phạm Hạnh Phúc 6/11/2009 Hà Nội Nam

12 24CNO2.107 CNO Phùng Gia Phước 19/7/2009 Tp. HCM Nam

13 24CNO2.108 CNO Ngô Minh Phương 20/7/2009 Tp. HCM Nam

14 24CNO2.109 CNO Tăng Huỳnh Minh Quân 11/8/2008 Tp. HCM Nam

15 24CNO2.110 CNO Nguyễn Minh Quân 4/1/2007 Nam Định Nam

16 24CNO2.111 CNO Phạm Phú Quý 4/7/2007 Bến Tre Nam

17 24CNO2.112 CNO Lương Gia Quyền 14/11/2009 Tp. HCM Nam

18 24CNO2.113 CNO Nguyễn Xuân Quyết 15/10/2008 Tp. HCM Nam

19 24CNO2.114 CNO Huỳnh SaLim 12/6/2009 Tp. HCM Nam

20 24CNO2.115 CNO Phạm Duy Tân 22/11/2009 Tp. HCM Nam

21 24CNO2.116 CNO Lê Phạm Quang Tiến 19/12/2009 Kiên Giang Nam

22 24CNO2.117 CNO Nguyễn Hoàng Anh Tiến 21/8/2009 Tp. HCM Nam

23 24CNO2.118 CNO Mông Văn Tiến 5/4/2009 Đăk Lăk Nam

24 24CNO2.119 CNO Nguyễn Hoàng Anh Tú 8/11/2009 An Giang Nam

25 24CNO2.120 CNO Quản Nguyễn Tuấn Tú 18/9/2009 Tp. HCM Nam

26 24CNO2.121 CNO Phan Gia Tuấn 1/12/2009 Tp. HCM Nam

27 24CNO2.122 CNO Nguyễn Gia Tùng 26/4/2009 Tp. HCM Nam

28 24CNO2.123 CNO Nguyễn Lâm Vĩnh Thái 29/1/2009 Tp. HCM Nam

29 24CNO2.124 CNO Trần Đăng Thành 24/3/2002 Ninh Bình Nam

30 24CNO2.125 CNO Nguyễn Trung Thành 27/9/2009 Tp. HCM Nam

31 24CNO2.126 CNO Huỳnh Khang Thành 12/10/2009 Tp. HCM Nam

32 24CNO2.127 CNO Ngô Quốc Thắng 28/11/2009 Tp. HCM Nam

33 24CNO2.128 CNO Khưu Thanh Thiên 5/6/2008 Tp. HCM Nam

34 24CNO2.129 CNO Trình Quốc Thiện 24/4/2009 Tp. HCM Nam

35 24CNO2.130 CNO Nguyễn Hoàng Phú Thịnh 7/10/2008 Kiên Giang Nam

36 24CNO2.131 CNO Trần Lê Bảo Thịnh 27/5/2009 Tp. HCM Nam

37 24CNO2.132 CNO Nguyễn Chí Thụ 22/1/2004 Tp. HCM Nam

38 24CNO2.133 CNO Mã Lê Hồng Thuận 8/12/2008 Tp. HCM Nam

39 24CNO2.134 CNO Nguyễn Đặng Quốc Thuận 29/1/2009 Tp. HCM Nam

40 24CNO2.135 CNO Huỳnh Gia Thuận 5/10/2007 Tp. HCM Nam

41 24CNO2.136 CNO Phan Diệp Thanh Trí 26/12/1996 Tp. HCM Nam

42 24CNO2.137 CNO Lê Đồng Trí 13/1/2009 Đồng Tháp Nam

43 24CNO2.138 CNO Bùi Anh Triều 12/7/2009 Tiền Giang Nam

44 24CNO2.139 CNO Lê Ngọc Triệu 19/1/2009 Tp. HCM Nam

45 24CNO2.140 CNO Chiêm Lạc Văn 24/6/2009 Tp. HCM Nam

46 24CNO2.141 CNO Hồ Thế Vinh 8/10/2009 Tiền Giang Nam

47 24CNO2.142 CNO Lê Công Vinh 23/4/2009 Tp. HCM Nam

48 24CNO2.143 CNO Trần Ngọc Hải 29/4/2006 Tiền Giang Nam

49 24CNO2.144 CNO Ngô Bảo Tín 3/7/2009 Quảng Ngãi Nam

50 24CNO2.145 CNO Nguyễn Trần Trí Lộc 16/3/2009 Hậu Giang Nam

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 24K18 NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNO)


